CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP 10 – KỲ II- MÔN GDCD 
Câu 1: Đạo đức là hệ thống nào dưới đây, mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội ?           
A. Các quan niệm, quan điểm xã hội.                                B. Các nề nếp, thói quen của cộng đồng.

C. Các hành vi, việc làm mẫu mực.                                   D. Các quy tắc, chuẩn mực của xã hội.       
Câu 2:  Đối với gia đình thì đạo đức có vai trò gì ?

A. Đạo đức là sức khỏe của cơ thể sống.                           B. Nền tảng hạnh phúc của gia đình.

C. Là sức mạnh tinh thần của con người.                          D. Hoàn thiện nhân cách của con người.

Câu 3:  Học sinh đánh nhau là hành vi vi phạm nào sau đây ?

A. Vi phạm về mặt đạo đức.                                              B. Vi phạm về mặt pháp luật.

C. Vi phạm về đạo đức và pháp luật.                                D. Vi phạm về mặt hành chính.

Câu 4:  Trong các câu sau, câu nào nói về đạo đức của con người ?

A. Góp gió thành bão.                                                       B. Quá mùa ra mưa.

C. Tiên học lễ, hậu học văn.                                             D. Của bền tại người.

Câu 5: Mức độ của hành vi nào dưới đây thể hiện người có đạo đức, người biết điều chỉnh hành vi của mình phù hợp với lợi ích chung của xã hội ?

A. Bắt buộc.                    B. Khiên cưỡng.            C. Tự giác .                    D. Không tự giác.

Câu 6: Khái niệm nào sau đây chỉ cái được công nhận là đúng theo quy định hoặc theo thói quen trong xã hội ?

A. Pháp luật.                   B. Quy tắc.                     C. Phong tục.                  D. Chuẩn mực.

Câu 7. Điểm giống nhau giữa đạo đức và pháp luật là gì?

A. Phương pháp điều chỉnh hành vi của con người.

B. Cách thức điều chỉnh hành vi của con người.

C. Khả năng điều chỉnh hành vi của con người.

D. Phương thức điều chỉnh hành vi của con người.
Câu 8. Đang trên đường đi học, A gặp người bán hàng rong bị đổ hàng tràn ra đường nhưng A không giúp đỡ họ. Vậy bạn A vi phạm nội dung nào sau đây?

A. Đạo đức.

     B. Pháp luật.

  C. Nghĩa vụ.

D. Nội quy.

Câu 9. Trên đường đi học, H nhìn thấy một người bị tai nạn nằm bất động trên đường. Sợ bị phiền phức, H bỏ mặc người bị nạn nằm đó. Vậy theo em, cách xử sự nào sau đây là phù hợp với đạo đức và pháp luật?

A. Cứ đi học, chờ người khác đến cứu.

                B. Bỏ mặc nạn nhân mà không cứu giúp.

C. Hô hoán mọi người tìm cách cứu người bị nạn.             D. Đứng nhìn nạn nhân. 

Câu 10:  Em sẽ làm gì trong trường hợp sau. Trên đường đi học về, em đi cùng chiều với một phụ nữ vừa bế con, vừa sách một túi nặng?

A. Nhìn thấy rồi đi thẳng.                                           B. Giúp đỡ tận tình hai mẹ con qua đường.

C.  Chế nhạo hai mẹ con.                                            D.  Sách hộ cái túi nhưng lại chê bẩn.

Câu 11: Đạo đức của người học sinh là gì?

A. Lễ phép với thầy, cô giáo và mọi người.                B. Chào hỏi thầy, cô nào dạy mình.  

C.  Khi vào lớp mới cần phải chào hỏi.                       D. Khi đi đường không cần phải chào hỏi.                   

Câu 12. Đạo đức có vai trò giúp cá nhân

A. sống có ích.


                        B. trở thành công dân tốt.

C. phát triển toàn diện.

                        D. có đời sống đầy đủ.

Câu 13. Xã hội sẽ mất ổn định khi

A. kinh tế khó khăn.


                        B. đạo đức bị xuống cấp.
C. chính trị không ổn định.

                        D. tệ nạn xã hội gia tăng.

Câu 14. Trong các nội dung sau, nội dung nào nói về vai trò của đạo đức đối với cá nhân?

A. Là nền tảng trong quan hệ giữa các cá nhân.           B. Là chuẩn mực hành vi cho mỗi cá nhân.

C. Giúp cá nhân có năng lực sống thiện.                      D. Giúp cá nhân trưởng thành, phát triển.
Câu 15.  Năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội được gọi là gì ?               
A. Tự điều chỉnh.                    B. Lương tâm.
             C. Tự đánh giá.
         D. Tự nhận thức.

Câu 16.  Là toàn bộ những phảm chất mà mỗi con người có được gọi là gì ?
A. Nhân phẩm.                        B. Danh dự.                      C. Lương tâm.                 D. Hạnh phúc.

Câu 17.  Danh dự là gì ?

A. Sự coi trọng của dư luận xã hội.                             B. Sự coi trọng, đánh giá cao của gia đình.

C. Sự đánh giá của một người nào đó.                        D. Coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội. 

Câu 18.  Là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người, khi được thỏa mãn nhu cầu chân chính, lành mạnh về vật chất, tinh thần được gọi là gì ?
A. Nhân phẩm.                          B. Danh dự.                  C. Lương tâm.               D. Hạnh phúc.
Câu 19.  Ai là người đánh giá danh dự của mình ?
A. Bạn bè.                                 B. Gia đình.                   C. Xã hội.                      D. Bản thân.

Câu 20.  Tâm trạng vui vẻ của bạn A khi làm bài kiểm tra được điểm cao gọi là gì?
A. Nghĩa vụ. 
                           B. Lương tâm.
           C. Nhân phẩm.
     D. Hạnh phúc.

Câu 21.  Khi cá nhân vi phạm chuẩn mực đạo đức họ cảm thấy hối hận. Đó là trạng thái nào của lương tâm ?

A. Cảm thấy buồn phiền.                                           B. Cắn rứt lương tâm.
C. Cảm thấy hối cải.                                                  D. Cảm thấy tiếc nuối.    

Câu 22. Phạm trù, nguyên tắc đạo đức nào xuất hiện sớm nhất trong những phạm trù, nguyên tắc đạo đức sau ?
A. Lương tâm.                                                           B. Chủ nghĩa tập thể.

C. Chủ nghĩa yêu nước.
                                            D. Chủ nghĩa quốc tế.

Câu 23. Khi thực hiện những hành vi phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội, thì cá nhân cảm thấy hài lòng, thoả mãn với chính mình. Đó là trạng thái 

A. thoải mái của lương tâm.


    B. thanh thản của lương tâm.

C. nhẹ nhõm của lương tâm.


   D. vui sướng của lương tâm.                                   
	Câu 24: Theo quan điểm của đạo đức học: giá trị làm người của mỗi con người được gọi là gì?

	    A. Nhân phẩm.
	    B. Lương tâm.
	    C. Danh dự.
	    D. Hạnh phúc.

	Câu 25: Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó có

	    A. tự ái.
	    B. danh dự.
	    C. tự trọng .
	    D. nhân phẩm.

	Câu 26: Câu nói: “ Biết xấu hổ trước mọi người là một cảm xúc tốt. Nhưng tốt hơn hết là biết xấu hổ với chính bản thân mình” là câu nói về phạm trù nào của đạo đức học ?

	    A. Lương tâm.
	    B. Nhân phẩm.
	      C. Nghĩa vụ.
	       D. Danh dự.

	Câu 27: Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây nói về con người có nhân phẩm  ?

	    A. Có công mài sắt có ngày nên kim.
	    B. Cầu được ước thấy.

	    C. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
	    D. Đói cho sạch, rách cho thơm.


Câu 28. Học sinh rèn luyện để trở thành người có lương tâm cần phải

A. tự giác thực hiện hành vi đạo đức.

B. luôn luôn vâng lời người lớn.

C. phấn đấu đạt nhiều thành tích cá nhân.

D. Làm những gì mình cho là đúng.

Câu 29. Giá trị làm người của mỗi người được gọi là 

A. lương tâm.
       B. nhân phẩm.

        C. danh dự.

D. phẩm chất.

Câu 30. Học sinh rèn luyện để trở thành người có lương tâm cần phải
A. tự giác thực hiện hành vi đạo đức.

             B. luôn luôn vâng lời người lớn.

C. phấn đấu đạt nhiều thành tích cá nhân.

             D. làm những gì mình cho là đúng.

Câu 31. Câu ca dao, tục ngữ: "Anh em như thể chân tay/ Rách, lành đùm bọc, dở hay đỡ đần"  nói lên phạm trù đạo đức nào theo khái niệm mà em đã học?

A. Nghĩa vụ.              B. Lương tâm.
             C. Nhân phẩm, danh dự.
       D. Hạnh phúc.

Câu 32.  Trong đời sống tình cảm của cá nhân, tình yêu giữa một vị trí như thế nào ?     
A. Quan trọng.           B. Đặc biệt.                         C. Cần thiết.                              D. Bình thường.

Câu 33.  Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng, lành mạnh, phù hợp với các quan niệm nào sau đây ?

A. Quan niệm truyền thống.                                     B. Phong tục, tập quán.

C. Lối sống cộng đồng.                                            D. Đạo đức tiến bộ của xã hội.

Câu 34.  Hôn nhân là gì ?

A. Hôn nhân là sự gắn kết của một nam và một nữ.

B. Hôn nhân là quan hệ giữa vợ chồng sau khi đã kết hôn. 

C. Hôn nhân hai bên tổ chức đám cưới cho cô dâu, chú rể. 

D. Hôn nhân là kết quả của một tình yêu chân chính.

Câu 35.  Gia đình là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản nào dưới đây ?

A. Huyết thống và họ hàng.                                     B. Hôn nhân và tài sản.                                                  

C. Hôn nhân và huyết thống.                                   D. Huyết thống và tình cảm.
Câu 36.  Gia đình có mấy chức năng?

A. 2.                                 B. 3.                                     C. 4.                                     D. 5.

Câu 37.  Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ là hôn nhân dựa trên cơ sở nào ?

A. Truyền thống đạo đức.                                      B. Cơ sở pháp lí.

C. Phong tục tập quán.                                          D. Tình yêu chân chính.
Câu 38.  Trong tình yêu nam nữ nên tránh điều nào sau đây ?

A. Yêu người nhiều tuổi hơn mình.                      B. Yêu một lúc nhiều người.
C. Yêu người mà bố mẹ chưa đồng ý.                  D. Yêu người có hình thức bên ngoài.

Câu 39.  Theo quy định của pháp luật, độ tuổi kết hôn của nam, nữ là bao nhiêu ?

A. Nam, nữ phải trên 18 tuổi.                                B. Nam từ 22 tuổi, nữ từ 20 tuổi.        

C. Nam, nữ phải trên 20 tuổi.                                D. Nam đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi. 
Câu 40. Giữa hai người khác giới có sự rung cảm quyến luyến, phù hợp về nhiều mặt, có nhu cầu gắn bó với nhau, sẵn sàng hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình là biểu hiện của

A. tình yêu.                         B. tình bạn.       
   C. tình đồng nghiệp.           D. tình đồng chí.

